
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BCY-MMDSKĐ 
V/v đề xuất dự kiến Kế hoạch  

xây dựng TCVN năm 2026 

Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2025 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Ngày 12/5/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 

1496/BKHCN-TDC gửi Ban Cơ yếu Chính phủ, đề nghị đề xuất dự kiến Kế hoạch 

xây dựng TCVN năm 2026; 

Ngày 12/8/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 

3831/BKHCN-TĐC gửi Ban Cơ yếu Chính phủ, đề nghị rà soát, đề xuất dự kiến 

Kế hoạch xây dựng TCVN bổ sung năm 2025 và năm 2026. 

Sau khi rà soát, nghiên cứu, Ban Cơ yếu Chính phủ lập Kế hoạch dự kiến 

xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2026 (Danh sách chi tiết tại Phụ lục 

kèm theo Công văn này). 

Ban Cơ yếu Chính phủ gửi Quý Bộ để tổng hợp và nghiên cứu, đưa vào Kế 

hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2026. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban BCYCP (để b/c);  

- Cục TCĐLCL/BTTM; 

- Vụ KHCN; 

- Lưu: VT, MMDSKĐ. Q09. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

  

Hồ Văn Hương 

 



PHỤ LỤC 

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2026 

(Kèm theo Công văn số        /BCY-MMDSKĐ  

ngày        /8/2025 của Ban Cơ yếu Chính phủ) 

TT  
Lĩnh 

vực 
Tên TCVN 

Tên, số hiệu tiêu 

chuẩn, tài liệu kỹ 

thuật làm căn cứ xây 

dựng 

Tổ chức 

biên 

soạn/Ban kỹ 

thuật xây 

dựng dự 

thảo TCVN 

1  
Mật mã 

dân sự 

Công nghệ thông tin 

- Mật mã hạng nhẹ - 

Phần 6: Mã xác thực 

tin nhắn (MAC) 

ISO/IEC 29192-6:2019 

Information technology - 

Lightweight cryptography 

Part 6: Message 

authentication codes 

(MACs) 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

2  
Mật mã 

dân sự 

Bảo mật thông tin - 

Mật mã hạng nhẹ - 

Phần 7: Giao thức 

xác thực quảng bá 

ISO/IEC 29192-7:2019 

Information security -

Lightweight cryptography 

Part 7: Broadcast 

authentication protocols 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

3  
Mật mã 

dân sự 

Công nghệ thông tin 

- Kỹ thuật bảo mật - 

Xác minh danh tính 

ISO/IEC TS 29003:2018 

Information technology - 

Security techniques -

Identity proofing 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

4  
Mật mã 

dân sự 

Bảo mật thông tin, 

an ninh mạng và 

bảo vệ quyền riêng 

tư - Các yêu cầu 

kiểm thử đối với các 

mô-đun mật mã 

ISO/IEC 24759:2025 

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection - Test 

requirements for 

cryptographic modules 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

5  
Mật mã 

dân sự 

Bảo mật thông tin, 

an ninh mạng và 

bảo vệ quyền riêng 

tư - Công nghệ giám 

sát phần cứng để 

đánh giá bảo mật 

phần cứng 

ISO/IEC TR 5891:2024 

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection -Hardware 

monitoring technology 

for hardware security 

assessment 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

6  
Mật mã 

dân sự 

Công nghệ 

blockchain và sổ cái 

phân tán - Phân loại 

và Bản thể học 

ISO/TS 23258:2021 

Blockchain and 

distributed ledger 

technologies -Taxonomy 

and Ontology 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 
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7  
Mật mã 

dân sự 

Công nghệ 

blockchain và sổ cái 

phân tán - Quản lý 

bảo mật của người 

lưu ký tài sản kỹ 

thuật số 

ISO/TR 23576:2020 

Blockchain and 

distributed ledger 

technologies - Security 

management of digital 

asset custodians 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

8  
Mật mã 

dân sự 

Công nghệ 

blockchain và sổ cái 

phân tán - Hướng 

dẫn quản trị 

ISO/TS 23635:2022 

Blockchain and 

distributed ledger 

technologies - Guidelines 

for governance 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

9  
Mật mã 

dân sự 

Thuật toán mật mã 

hậu lượng tử (PQC) 
Tự xây dựng 

Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

10  
Mật mã 

dân sự 

Thuật toán mật mã 

cho hạ tầng công 

nghệ Blockchain 

(CDBC) 

Tự xây dựng 
Ban Cơ yếu 

Chính phủ 
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